
 

 

 UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Kon Tum, ngày     tháng 6 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách các loại phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải được Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp trong tháng 5 năm 2023 
  

 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo danh sách Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô và các loại phù hiệu cấp cho phương tiện, đơn vị vận 

tải trong tháng 5 năm 2023 như sau: 

1. Danh sách Giấy phép kinh doanh vận tải: Trong tháng không cấp mới, 

cấp lại. 

2. Danh sách phù hiệu cấp mới, cấp lại cho phương tiện (theo Phụ lục 1 

kèm theo Văn bản này). 

Sở Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối 

hợp quản lý./. 

 

Nơi nhận:  
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum                 
- UBND các huyện, TP Kon Tum                (ph/h); 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hương 

 

 





 

 

Phục lục 1 

DANH SÁCH 

Phù hiệu được Sở GTVT tỉnh Kon Tum cấp mới, cấp lại cho phương tiện vận tải trong tháng 5 năm 2023 

(Kèm theo Văn bản số:          /TB-SGTVT ngày      tháng 6 năm 2023 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum). 

 

TT Số phù hiệu Biển kiểm soát Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

1 CĐ6223000124 82LD00019 04/05/2023 13/04/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

2 CĐ6223000123 82LD00035 04/05/2023 13/04/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

3 CĐ6223000122 82LD00041 04/05/2023 13/04/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

4 ĐK6223000067 82H00647 05/05/2023 15/10/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

5 CĐ6223000126 82F00048 05/05/2023 05/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

6 CĐ6223000125 82F00143 05/05/2023 05/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

7 CO6223000006 82H00378 05/05/2023 05/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

8 CO6223000005 82H00369 05/05/2023 05/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

9 CO6223000004 82H00515 05/05/2023 05/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

10 TX6223000078 60A60745 05/05/2023 28/02/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

11 TX6223000084 60A60960 05/05/2023 28/02/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

12 TX6223000079 60A60638 05/05/2023 28/02/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

13 ĐK6223000069 82H00289 08/05/2023 08/05/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

14 TX6223000085 60A60961 08/05/2023 28/02/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

15 TX6223000086 60A60649 08/05/2023 28/02/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

16 CĐ6223000127 82B00480 09/05/2023 09/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

17 HĐ6223000044 82B00587 09/05/2023 09/05/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

18 CĐ6223000132 82F00068 10/05/2023 10/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

19 CĐ6223000131 82B00183 10/05/2023 10/02/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

20 CĐ6223000130 82B00332 10/05/2023 10/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

21 CO6223000008 82H00397 10/05/2023 10/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

22 CO6223000007 82H00313 10/05/2023 10/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  



 

 

TT Số phù hiệu Biển kiểm soát Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

23 TX6223000087 82E00066 10/05/2023 07/05/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

24 CĐ6223000139 82F00013 10/05/2023 10/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

25 HĐ6223000046 82F00201 10/05/2023 10/05/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

26 CĐ6223000138 82B00618 11/05/2023 11/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

27 CĐ6223000137 82B00588 11/05/2023 11/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

28 CĐ6223000136 82F00066 11/05/2023 11/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

29 CĐ6223000135 82F00079 11/05/2023 11/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

30 ĐK6223000071 82H00298 11/05/2023 11/05/2028 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

31 ĐK6223000070 82H00248 11/05/2023 11/05/2028 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

32 CĐ6223000133 82F00035 11/05/2023 11/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

33 CĐ6223000134 82B00169 11/05/2023 11/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

34 CO6223000009 82H00021 12/05/2023 12/05/2025 Xe Container Còn hiệu lực  

35 HĐ6223000047 82F00075 12/05/2023 12/05/2025 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

36 TX6223000094 82A04182 15/05/2023 08/04/2024 Xe Taxi Còn hiệu lực  

37 ĐK6223000072 82C02605 15/05/2023 15/05/2028 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

38 XT6223000093 82C01865 15/05/2023 15/05/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

39 TX6223000093 82A04271 15/05/2023 13/04/2027 Xe Taxi Còn hiệu lực  

40 XT6223000097 77H04675 16/05/2023 16/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

41 XT6223000095 77C20240 16/05/2023 16/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

42 XT6223000094 77C20390 16/05/2023 16/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

43 CĐ6223000140 82B00162 16/05/2023 16/05/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

44 CĐ6223000142 82B00631 17/05/2023 17/05/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

45 ĐK6223000073 82H00296 17/05/2023 17/05/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

46 HĐ6223000048 82F00071 17/05/2023 17/05/2028 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

47 CĐ6223000141 82B00610 17/05/2023 17/05/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

48 ĐK6223000074 82C04527 18/05/2023 18/05/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

49 XT6223000098 77H00249 18/05/2023 18/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

50 TX6223000095 82E00023 18/05/2023 04/05/2027 Xe Taxi Còn hiệu lực  



 

 

TT Số phù hiệu Biển kiểm soát Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

51 XT6223000100 82H00303 19/05/2023 19/05/2026 Xe Tải Còn hiệu lực  

52 CĐ6223000144 82F00063 19/05/2023 19/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

53 CĐ6223000143 82F00097 19/05/2023 19/05/2025 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

54 ĐK6223000077 82H00337 19/05/2023 30/09/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

55 ĐK6223000076 82H00604 19/05/2023 15/10/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

56 XT6223000099 82C06277 19/05/2023 19/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

57 ĐK6223000075 82H00167 19/05/2023 19/05/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

58 TX6223000102 82E00067 22/05/2023 15/05/2027 Xe Taxi Còn hiệu lực  

59 XT6223000102 82H00349 23/05/2023 23/05/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

60 XT6223000101 82C00274 23/05/2023 23/05/2024 Xe Tải Còn hiệu lực  

61 HĐ6223000049 82B00623 24/05/2023 24/05/2024 Xe Hợp đồng Hết hiệu lực  

62 TX6223000103 82A03853 25/05/2023 28/04/2027 Xe Taxi Còn hiệu lực  

63 CĐ6223000145 82F00072 25/05/2023 25/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

64 HĐ6223000050 82F00058 25/05/2023 25/05/2024 Xe Hợp đồng Còn hiệu lực  

65 XT6223000103 82H00026 25/05/2023 25/05/2025 Xe Tải Còn hiệu lực  

66 ĐK6223000078 82C03860 26/05/2023 26/05/2027 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

67 CĐ6223000151 82F00141 29/05/2023 29/05/2026 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

68 CĐ6223000146 82B00623 29/05/2023 29/05/2028 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  

69 XB6223000009 82F00020 29/05/2023 29/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

70 XB6223000008 82F00024 29/05/2023 29/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

71 XB6223000007 82F00031 29/05/2023 29/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

72 XB6223000006 82F00041 29/05/2023 29/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

73 XB6223000005 82B00514 29/05/2023 22/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

74 XB6223000004 82B00434 29/05/2023 22/05/2028 Xe Buýt Còn hiệu lực  

75 ĐK6223000080 82H00354 30/05/2023 28/05/2028 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

76 ĐK6223000079 82H00310 30/05/2023 30/05/2024 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

77 ĐK6223000082 82H00238 31/05/2023 20/05/2025 Xe Đầu kéo Còn hiệu lực  

78 CĐ6223000124 82LD00019 04/05/2023 13/04/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  



 

 

TT Số phù hiệu Biển kiểm soát Ngày cấp Ngày hết hạn Loại Phù hiệu Trạng thái Ghi chú 

79 CĐ6223000123 82LD00035 04/05/2023 13/04/2024 Xe chạy tuyến cố định Còn hiệu lực  
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